
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 03, Số 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

27/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HẢI ĐỨC

0109980011

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hoá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm chức năng

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm
- Bán buôn hàng mỹ phẩm, son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt…
- Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh…
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC 
PHẨM HẢI ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI DUC TRADE AND 
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978981981
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 27/04/2022 đến ngày 27/05/2022



6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

7. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích 
hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp

6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu và cho thuê (hosting)
(trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

14. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Thiết lập 
mạng xã hội 

6312

15. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay 
trên cơ sở phí

6399

16. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật)

6619

17. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

18. Quảng cáo 7310

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

20. Bán buôn tổng hợp 4690

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719
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23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

26. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, sữa lưu động hoặc tại chợ

4781

28. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Bốc xếp hàng hóa 5224

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

34. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) 
như: hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dựng khác; 
chương trình trò chơi máy vi tính 
(Loại trừ hoạt động xuất bản phẩm theo quy định của Luật 
Xuất bản)

5820

35. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

36. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho giáo 
dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an 
ninh - trật tự và an toàn xã hội)

4764

37. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở 
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 

4772
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM VĂN 
HẢI

Việt 
Nam

Xóm Mui, Thôn Cụ 
Trì, Xã Ngũ Hùng, 
Huyện Thanh Miện, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

510.000.000 51,000 142729773

2ĐẶNG VIỆT 
ĐỨC

Việt 
Nam

Đội 13, thôn Đan 
Giáp, Xã Thanh 
Giang, Huyện Thanh 
Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

490.000.000 49,000 142887409

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       142729773
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Mui, Thôn Cụ Trì, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Mui, Thôn Cụ Trì, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN HẢI Nam

15/09/1996 Kinh Việt Nam

25/05/2015 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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